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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 11/2023/HS-TT 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Thiện 

            Các Thẩm phán:                         ông Quảng Đức Tuyên 

                                                     ông Phan Thanh Tùng 

  - Thư ký phiên tòa: bà Trương Thị Cẩm Linh - Thẩm tra viên.  

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Hồ Sỹ Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa tái thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Nguyễn Thị Hải Y, tên gọi khác: không, sinh năm 1997 tại tỉnh Nam Định; 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn S, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định; nơi ở hiện 

nay: Xóm G, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn: 

lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Hữu C và bà Đàm Thị H; có chồng là Đoàn Văn T; có 03 con (con lớn 

nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh ngày 18/8/2021); tiền án: không; tiền sự: 

ngày 10/8/2020, bị Công an huyện V, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính 

1.000.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong vào ngày 

10/8/2020; bị cáo tại ngoại. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng 11 giờ ngày 18/5/2021, tại cửa hàng điện thoại di động N thuộc 

khu phố B, thị trấn M, huyện T, tỉnh Tiền Giang do anh Trần Minh M làm chủ, 
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Nguyễn Thị Hải Y đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng giá trị là 

4.356.280 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021, Tòa án 

nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang áp dụng khoản 1 Điều 173; các 

Điều 36, 50, 56; các điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt Nguyễn Thị Hải Y 01 năm cải 

tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”; tổng hợp với hình phạt 01 năm 03 

tháng cải tạo không giam giữ tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST 

ngày 17/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 02 năm 03 tháng cải tạo 

không giam giữ; thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo chấp hành Bản 

án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 17/9/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Tại Công văn số 351a/TAT-KNNV ngày 26/5/2022, Tòa án nhân dân 

tỉnh Tiền Giang kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang với lý do: bản án hính sự sơ thẩm nêu trên vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với 

Nguyễn Thị Hải Y. 

Ngày 22/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh có quyết định số 19/QĐ-VC3-V1 về việc xác minh tình tiết mới đối với vụ 

án Nguyễn Thị Hải Y phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo thủ tục tái thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 24/QĐ-VC3-V1 ngày 

11/11/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đề nghị Ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử tái thẩm theo 

hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định pháp luật. 

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng tái thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, văn bản đề 

nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, kết quả xác minh vụ án theo thủ tục 

tái thẩm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, đủ cơ 

sở xác định như sau: 

Ngày 17/9/2021, Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST của Toà án 
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nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định quyết định: tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị 

Hải Y phạm tội “Trộm cắp tài sản”; xử phạt bị cáo 15 tháng cải tạo không giam 

giữ; thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy 

ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Nam định nhận được bản án và quyết định thi 

hành án. 

Ngày 25/11/2021, Bản án hình sự sơ thẩm số 303/2021/HS-ST của Toà 

án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định quyết định: tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Thị Hải Y phạm tội “Trộm cắp tài sản”; xử phạt bị cáo Y 09 tháng tù, 

tổng hợp với hình phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 17/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định chuyển thành 05 tháng tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án là 14 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành 

án phạt tù, nhưng được khấu trừ thời gian bị cáo đã chấp hành hình phạt là 10 

ngày tù. 

[2] Như vậy, hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST 

ngày 17/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã được 

tổng hợp với hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 303/2021/HS-ST ngày 

25/11/2021 của Toà án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Việc 

Toà án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang lại tiếp tục tổng hợp hình 

phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 17/9/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định với hình phạt tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

[3] Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan và những người tiến hành tố 

tụng huyện T, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự để xác định nhân thân, tiền án, tiền sự của bị 

cáo Nguyễn Thị Hải Y. Tuy nhiên, do tài liệu nghiệp vụ không thể hiện nên khi 

xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hải Y về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án hình sự sơ 

thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang không biết việc hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

41/2021/HS-ST ngày 17/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định đã được tổng hợp với hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

303/2021/HS-ST ngày 25/11/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định, nên lại tiếp tục một lần nữa tổng hợp hình phạt tại Bản án hình 

sự sơ thẩm số 41/2021/HS-ST ngày 17/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định với hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST 

ngày 28/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án. Đây là tình tiết mới làm thay 

đổi cơ bản nội dung Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã tuyên đối với 

Nguyễn Thị Hải Y. Do đó, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 
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nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 

42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh 

Tiền Giang về phần trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị Hải Y để xét xử sơ 

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. Các quyết định khác của Bản án hình 

sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 nêu trên không bị hủy theo thủ 

tục tái thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 402 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị tái thẩm số 24/QĐ-VC3-V1 ngày 

11/11/2022 của của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2021/HS-ST ngày 28/12/2021 của 

Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang về phần trách nhiệm hình sự 

đối với Nguyễn Thị Hải Y để xét xử sơ thẩm lại. 

3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị hủy 

theo thủ tục tái thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

4. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 

Giang để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Quyết định của Hội đồng tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra 

quyết định. 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Tp. HCM (để b/c); 

-VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;  

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (kèm hồ 

sơ vụ án); 

- VKSND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; 

- Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang; 

- Chi cục THADS huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; 

- UBND xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; 

- Người bị kết án;  

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (TTCL). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện 


